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HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC,
 THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

 NGÀNH BHXH VIỆT NAM NĂM 2020

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI  THĂNG HẠNG TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH  NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số              BHXH-HĐT ngày        tháng        năm 2020 của Hội Đồng thi)

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị đang
công tác Đơn vị BHXH

Thời gian
giữ ngạch

(kể cả
ngạch TĐ)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi Đề án,
đề tài,
dự án,
chương

trình
NCKH,
văn bản
QPPL

Được
miễn
thi

Ngoại
ngữ

Ngoại ngữ
đăng ký thi Ghi chú

Nam Nữ Hệ số lương Mã ngạch
hiện giữ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

1 Trần Quý Hoàng 25/01/1974 Phó Trưởng
phòng Quản lý thu Bình Thuận 22N8T 4,65 01.003 Đại học CVC B Anh B X

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

2 Trịnh Trí Linh 5/25/1973 Giám đốc BHXH huyện
Thới Bình Cà Mau 12 năm

11 tháng 4,32 01.003 Đại học CVC A Anh B x
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

3 Lưu Tuyết Nhanh 20/10/1968 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
 Trần Văn Thời Cà Mau 11N 10T 4,65 01.003 Đại học CVC B Anh C X X

CÓ VĂN BẢN XIN
KHÔNG THAM GIA

THI

4 Lê Hải Sơn 10/11/1976 Phó Trưởng
phòng

Phòng Giám
định BHYT Hà Nam 7N 10T 4,32 01.003 Đại học CVC B Anh C X Tiếng anh Không đủ điều kiện về

thời gian giữ ngạch

5 Đinh Quang Dũng 28/04/1982 Phó Giám
đốc huyện

BHXH TP Chí
Linh Hải Dương 14N 7T 3,99 01.003 - Thạc sỹ

- Đại học CVC B
Thạc sỹ

học ở nước
ngoài

X X
Chưa có công nhận của
Cục Khảo thí và kiểm

định chất lượng giáo dục

6 Nguyễn Thành Trung 02/09/1982 Phó
Giám đốc

BHXH huyện
Cát Hải Hải Phòng 8N 9T 3.33 01.003 -Đại học

-Thạc sĩ CV B Anh C X Tiếng anh
Không đủ điều kiện về

thời gian giữ ngạch;
Chưa có chứng chỉ CVC

7 Phạm Thị Ngọc Minh 09/07/1982 Trưởng
 phòng

Phòng Công
nghệ thông tin Hải Phòng 15n01t 3.66 01.003  Đại học CV B Anh C X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC

8 Nguyễn Kim Sơn 30/03/1968 Giám đốc BHXH huyện
Cát Hải Hải Phòng 12n08t 4.65 01.003 Đại học

 CV A Anh B1 X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN
ngạch CVC

9 Cáp Thị Lan Hương 05/10/1982 Phó Trưởng
phòng

Phòng Giám
định BHYT Hải Phòng 09n10t 3.33 01.003 -Đại học

-Thạc sĩ CV B Anh B1 X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN
ngạch CVC

10 Ngô Thị Duyên 25/12/1983 Phó
Giám đốc

BHXH quận
Kiến An Hải Phòng 10n09t 3.66 01.003 -Đại học

-Thạc sĩ CV B Anh B1 X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN
ngạch CVC

11 Phạm Thanh Tuấn 28/01/1978 Phó
Giám đốc

BHXH quận
Hồng Bàng Hải Phòng 12n08t 3.66 01.003  Đại học CV B Anh C X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC
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12 Hồng Quốc Nam 25/5/1986 Phó Trưởng
phòng Quản lý thu Hậu Giang 9N 11T 3,33 01.003 Đại học CVC B Anh B X Tiếng anh Xác nhận KQ thi tiếng

Anh B1 đạt

13 Huỳnh Văn Tài 06/5/1980 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Phụng Hiệp Hậu Giang 12N 9T 3,66 01.003 Đại học CVC Đại học Anh B X Tiếng anh Xác nhận KQ thi tiếng

Anh B2 đạt

14 Nguyễn Thành Nhân 01/10/1979 Phó Trưởng
phòng Phòng CNTT Hồ Chí Minh 15N 6T 3,99 01.003 Đại học CVC ĐH Anh B X

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

15 Huỳnh Văn Thị
Thùy Hương 06/12/1982 Phó Giám

đốc BHXH Quận 3 Hồ Chí Minh 10N 7T 10N 7T 01.003 Đại học CVC B Anh A X Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

16 Võ Văn Cư 09/11/1975 Phó Giám
đốc

BHXH Bình
Tân Hồ Chí Minh 10N 1T 10N 1T 01.003 Đại học CVC B Anh B X Tiếng anh

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

17 Nguyễn Tiến Dũng 12/11/1974 Phó Giám
đốc BHXH Quận 4 Hồ Chí Minh 9N 9T 9N 9T 01.003 Đại học CVC B Anh B X Tiếng anh

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

18 Nguyễn Thúy Quỳnh 14/8/1969 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Vụ Bản Nam Định 10n3t 3.99 01.003 Đại học CV B Anh B X Trên 50

tuổi

Thiếu chứng chỉ  QLNN
ngạch CVC và trình độ

ngoại ngữ

19 Nguyễn Hoàng Giang 16/11/1983 Phó Chánh
Văn phòng Văn phòng Ninh Bình 12N8T 3.66 01.003 Đại học CV B Anh C X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC

20 Nguyễn Thị Minh Tân 26/3/1977 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Hoa Lư Ninh Bình 10N8T 3.66 01.003 Đại học CV B Anh C X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC

21 Nguyễn Thị  Minh Tâm 01/8/1976 Phó Trưởng
phòng

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính
Ninh Thuận 10N 7T 3.66 01.003 Đại học CVC A Anh B X Tiếng anh

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

22 Trần Anh Chính 01/6/1976 Giám đốc BHXH huyện
Thuận Nam Ninh Thuận 10N 11T 3.99 01.003 Đại học CVC Đại học Anh B X Tiếng anh

Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

23 Nguyễn Trung Thành 01/4/1975 Giám đốc BHXH huyện
Ninh Phước Ninh Thuận 15N 2T 3.99 01.003 Đại học

Đại học CVC A Anh B X Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

24 Ngô Văn Em 16/03/1967 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Thạnh Trị Sóc Trăng 14n08t 4,98 01.003 ĐH CVC CNTT cơ

bản Anh B X Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị đang
công tác Đơn vị BHXH

Thời gian
giữ ngạch

(kể cả
ngạch TĐ)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi Đề án,
đề tài,
dự án,
chương

trình
NCKH,
văn bản
QPPL

Được
miễn
thi

Ngoại
ngữ

Ngoại ngữ
đăng ký thi Ghi chú

Nam Nữ Hệ số lương Mã ngạch
hiện giữ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ
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25 Trần Thị Biên 20/02/1982 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Tân Biên Tây Ninh 12N 8T 12N 8T 01.003 - Thạc sỹ

- Đại học CVC B
Thạc sỹ

học ở nước
ngoài

Chưa có công nhận của
Cục Khảo thí và kiểm

định chất lượng giáo dục

26 Nguyễn Thị Mỹ An 06/12/1986 Viên chức

Trung tâm Giám
định BHYT và TT
đa tuyến khu vực

phía Bắc

8N 9T 3,33 01.003 Đại học
Thạc sỹ

Xác nhận đang
học B

QĐ công
nhận TA

tương
đương B1

x Tiếng anh Không đủ điều kiện về
thời gian giữ ngạch

27 Trần Mạnh Hải 23/9/1979 Viên chức Phòng

Trung tâm Giám
định BHYT và TT
đa tuyến khu vực

phía Bắc

09 năm 3
tháng 3,33 01.003 Đại học CV B Anh C x Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC

28 Nguyễn Minh Đức 18/8/1984 Chuyên viên Phòng Nghiệp
vụ Giám định

Trung tâm Giám
định BHYT và

TTĐT khu vực phía
Nam

10N 3T 3.33 01.003 Đại học
Thạc sĩ CV Đại học Anh B1 X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN

ngạch CVC

29 Phạm Thị Hoàng Phúc 20/5/1984 Chuyên viên Văn phòng

Trung tâm Giám
định BHYT và

TTĐT khu vực phía
Nam

8N 10T 3 01.003 Đại học CV B Anh C X Tiếng anh

Không đủ điều kiện về
thời gian giữ ngạch;
Chưa có chứng chỉ
QLNN ngạch CVC

30 Nguyễn Thị Mai Hương 12/8/1983 Chuyên viên Văn phòng

Trung tâm Giám
định BHYT và

TTĐT khu vực phía
Nam

8N 8T 3 01.003 Đại học CV B Anh C X Tiếng anh

Không đủ điều kiện về
thời gian giữ ngạch;
Chưa có chứng chỉ
QLNN ngạch CVC

31 Trịnh Văn Phương 04/4/1974 Chuyên viên Phòng Nghiệp
vụ Giám định

Trung tâm Giám
định BHYT và

TTĐT khu vực phía
Nam

9N 7T 3.33 01.003
Đại học;

Chuyên khoa
1

CVC A Anh B X Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

32 Nguyễn Ánh Đăng 07/11/1967 Chuyên viên Phòng Nghiệp
vụ Giám định

Trung tâm Giám
định BHYT và

TTĐT khu vực phía
Nam

12N 3.33 01.003 Đại học CVC  Excel Anh B X Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về trình độ ngoại

ngữ

33 Đỗ Thanh Hương 07/02/1986 Chuyên viên Thông tin -
Truyền thông

Trung tâm Truyền
thông 9N3T 3,33 01.003 Thạc sĩ

Đại học CV B Anh C X Tiếng anh Thiếu chứng chỉ  QLNN
ngạch CVC

34 Trần Thị Huệ 31/01/1982 Phó Trưởng
phòng

Hỗ trợ, tư vấn,
giải đáp chế độ

CS&QLHT
CSKH

Trung tâm Truyền
thông 8N 9T 3,66 01.003 Thạc sĩ

Đại học CVC B Tofer X Tiếng anh Thiếu thời gian giữ ngạch
CV và tương đương

35 Nguyễn Thị Thanh Hương 16/9/1986 Chuyên viên Phòng Tổ chức
- Hành chính

Trường Đào tạo
nghiệp vụ BHXH 08N 06T 3,00 01.003

- Thạc sĩ
- Đại học
- Đại học

CVC Cử nhân Anh C X Tiếng anh Không đủ điều kiện về
thời gian giữ ngạch

36 Đỗ Hải Huyền 10/4/1984 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Tam Dương Vĩnh Phúc 12N 3T 3,66 01.003 - Đại học

- Thạc sỹ CV UD
CNTTCB Anh B1 X Tiếng anh

Thiếu chứng chỉ QLNN
ngạch CVC, Chỉ có

CCLLCT

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị đang
công tác Đơn vị BHXH

Thời gian
giữ ngạch

(kể cả
ngạch TĐ)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi Đề án,
đề tài,
dự án,
chương

trình
NCKH,
văn bản
QPPL

Được
miễn
thi

Ngoại
ngữ

Ngoại ngữ
đăng ký thi Ghi chú

Nam Nữ Hệ số lương Mã ngạch
hiện giữ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ
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37 Nguyễn Văn Hoàn 11/3/1973 Phó Trưởng
phòng Cấp sổ, thẻ Vĩnh Phúc 6N6T 4,32 4,65 01.003 Chuyên viên

chính

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B1 năm

2017
X Tiếng anh Không đủ điều kiện về

thời gian giữ ngạch

38 Dương Quang Minh 11/7/1984 Phó Giám
đốc

BHXH huyện
Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 10N 3,66 01.003 Đại học

Thạc sĩ CVC B Anh C, B1 Tiếng anh
Không đủ điều kiện tiêu
chuẩn về Đề án, đề tài,

văn bản hướng dẫn

39 Sái Thị Thu Hà 27/10/1984 Chuyên viên
Phòng Nghiệp
vụ thanh tra -

Kiểm tra 2

Vụ Thanh tra -
Kiểm tra 8N 9T 3,00 01.003 Thạc sĩ

Đại học CVC B Thạc sĩ
2020 Tiếng anh

Không đủ điều kiện về
thời gian giữ ngạch; đề án

đề tài chưa đảm bảo

40 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11/8/1981 Phó Giám
đốc

BHXH tx Bến
Cát Bình Dương 9N 10T 3,66 01.003 - Đại học

- Thạc sỹ CVC Đại học
Thạc sỹ

bằng tiếng
nước ngoài

X X
Chưa có công nhận của
Cục Khảo thí và kiểm

định chất lượng giáo dục

TT Họ và tên đệm Tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị đang
công tác Đơn vị BHXH

Thời gian
giữ ngạch

(kể cả
ngạch TĐ)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi Đề án,
đề tài,
dự án,
chương

trình
NCKH,
văn bản
QPPL

Được
miễn
thi

Ngoại
ngữ

Ngoại ngữ
đăng ký thi Ghi chú

Nam Nữ Hệ số lương Mã ngạch
hiện giữ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ
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